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1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:
- Họ và tên : Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Chức danh, học vị : Giảng viên , Tiến sĩ
- Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu (từ 8:00 đến 11:00 và từ 13:30    đến 16:30)
- Địa điểm làm việc: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Nhà B7 Bis,

                           Bách Khoa, Hà Nội.

- Điện thoại : o4- 8692758

- Email : hoatrangvan@yahoo.com 

- Các hướng nghiên cứu chính : 

+ Ngữ pháp tiếng Việt

+ Ngôn ngữ học dạy tiếng

+ Ngôn ngữ học so sánh


Giảng viên 2:
- Họ và tên : Nguyễn Kim Yến
- Chức danh, học vị : Giáo viên

- Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu (từ 8:00 đến 11:00 và từ 13:30 đến 16:30)
- Địa điểm làm việc: Khoa Việt Nam học và tiếng Việt, 
Nhà B7 Bis,  Bách Khoa, Hai Bà Trưng, HN 

- Điện thoại : 8692758
- Các hướng nghiên cứu chính : 

+ Ngôn ngữ học dạy tiếng

+ Ngôn ngữ học so sánh
2. Thông tin chung về môn học


- Tên môn học: Lí thuyết và thực hành dịch
- Mã môn học:
VLC 3029
- Số tín chỉ: 

04
- Môn học: 

Bắt buộc
- Các môn học tiên quyết: 


+ Dẫn luận ngôn ngữ học



+ Ngôn ngữ học đối chiếu 
- Các môn học kế tiếp: Di tích và thắng cảnh Việt Nam
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 
60
+ Nghe giảng lý thuyết: 

30
+ Làm bài tập trên lớp: 

15
+ Thảo luận:



10
+ Thực hành, thực tập  :

0
+ Tự học, tự nghiên cứu:

5
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: 

Bộ môn So sánh - Đối chiếu, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; nhà B7 Bi s, B¸ch Khoa Hµ Néi  

3.  Mục tiêu của môn học
3.1. Mục tiêu chung:

Môn học nhằm cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về lí thuyết dịch và ứng dụng vào việc dịch một số loại hình cụ thể như: dịch văn bản viết, dịch văn bản nói, dịch trực tiếp …. từ các văn bản tiếng Việt sang tiếng khác và ngược lại.

Môn học cũng giúp người học hiểu được lịch sử phát triển của dịch thuật, các phương pháp dịch thuật, tác dụng của dịch thuật…
3.2 Mục tiêu cụ thể:
· Về kiến thức:
- Nắm được tri thức cơ bản về khái niệm dịch thuật, đặc điểm của dịch thuật. 
- Nắm được tri thức cơ bản về  các phương pháp và thủ pháp dịch thuật.
- Biết áp dụng vào thực hành dịch một số văn bản từ tiếng Việt sang tiếng  khác và ngược lại.
· Về kỹ năng:
· Nhận diện, phân loại và xác định được các loại văn bản dịch
· Nhận diện, phân loại và xác định được các loại hình thức dịch

-  
Nắm được khả năng ứng dụng của mỗi phương pháp, những ưu điểm và những khiếm khuyết của mỗi phương pháp dịch.
· Biết cách lựa chọn, vận dụng, kết hợp các phương pháp và thủ pháp dịch phù hợp với các loại hình thức dịch, các loại văn bản dịch để có thể chọn được một phương án tối ưu trong từng trường hợp dịch cụ thể.
· Về nhận thức:

· Nhận biết được tác dụng, kết quả của  công việc dịch thuật.

· Hình thành thái độ khách quan, khoa học, nghiêm túc và trách nhiệm trong dịch thuật.
· Tạo được sự tự tin trong dịch thuật.
3.3. Mục tiêu chi tiết của môn học
	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3

	Nội dung 1

Giới thiệu khái quát về môn học

	1.Nêu được các nội dung chính trong đề cương môn học

2. Viết lại được tổng quan môn học trong khoảng 100 từ
	Xác định được kế hoạch học tập môn học theo đề cương môn học
	1.Phân tích được tầm quan trọng của môn học
2.Phân tích đánh giá được những thận lợi và khó khăn khi học môn học

	Nội dung 2.

Khái quát về dịch thuật  

	Nêu được các định nghĩa khác nhau về khái niệm “dịch thuật”

	Nhận diện được 

sự khác nhau giữa các quan niệm về dịch thuật
	Phân tích, đánh  giá được điểm nổi bật và điểm hạn chế của mỗi định nghĩa

	Nội dung 3. 

Sơ lược về lịch sử dịch thuật và nghiên cứu dịch thuật

	1.Nêu được các nội dung cơ bản của lịch sử dịch thuật
2.Nêu được các nội dung cơ bản của lịch sử nghiên cứu dịch thuật
	 Nhận diện được bức tranh lịch sử dịch thuật và nghiên cứu dịch thuật
	Phân tích, đánh gía được quá trình phát triển của dịch thuật và nghiên cứu dịch thuật. 



	Nội dung 4 

Đặc điểm của dịch thuật


	Nêu được các nội dung cơ bản về đặc điểm của dịch thuật. 


	1.Nhận thức được dịch thuật chính là yếu tố trung gian để giúp những người không cùng ngôn ngữ có thể giao lưu với nhau 

2. Nhận thức được việc dịch phải thể hiện tính khách quan, khoa học, chính xác nhưng cũng mang tính sáng tạo, nghệ thuật
	Phân tích, nhận xét, đánh gía được về các đặc điểm của dịch thuật 



	Nội dung 5.

 Tiêu chuẩn dịch thuật


	Nêu được các nội dung cơ bản về tiêu chuẩn dịch thuật

	1. Nhận diện được các quan điểm khác nhau về tiêu chuẩn dịch thuật

2. Nhận diện được quan điểm ưu việt nhất về tiêu chuẩn dịch thuật
	Phân tích, đánh gía được các quan điểm khác nhau về tiêu chuẩn dịch thuật



	Nội dung 6. 

Ôn tập các nội dung2, 3, 4, 5



	Nhớ được các điểm cơ bản trong các nội dung 2, 3, 4,5
	Áp dụng được những kiến thức đã học vào thực hành dịch
	Thảo luận: các vấn đề về khái niệm, đặc điểm, tiêu chuẩn dịch thuật

	Nội dung 7. 

Phân loại dịch thuật

	Nêu được tên các loại dịch thuật trong bảng phân loại dịch thuật 
	Nhận diện được các loại  dịch thuật khác nhau dựa trên các cơ sở phân loại đã học
	Phân tích, đánh giá được các điểm thuận lợi và khó khăn của mỗi loại dịch thuật

	Nội dung 8.

Các phương pháp dịch thuật và các thủ pháp dịch thuật


	1. Nêu được khả năng ứng dụng của các phương pháp dịch thuật

2. Nêu lên được ưu thế của các thủ pháp dịch thuật

	1. Phân tích được ưu điểm của từng phương pháp và thủ pháp dịch thuật 

2. Phân tích được điểm hạn chế của từng phương pháp và thủ pháp dịch thuật 
	1. Đánh giá được tác dụng của các phương pháp dịch thuật
2. Đánh gía được những tác động của các thủ pháp trong dịch thuật



	Nội dung 9. 

Tác dụng của dịch thuật

	1. Nêu được tầm quan trọng của dịch thuật trong sự giao lưu giữa những người không cùng ngôn ngữ
2. Nêu lên được tác dụng to lớn của dịch thuật trong việc phát triển và làm phong phú ngôn ngữ của một quốc gia
3. Nêu lên được vai trò quan trọng của dịch thuật trong việc dạy và học tiếng nước ngoài
	 Nhận thức được tác dụng của dịch thuật
	Đánh giá được vai trò quan trọng của dịch thuật trong đời sống xã hội con người 



	Nội dung 10.

Về việc học tập và nghiên cứu dịch thuật


	1.Nêu lên được tầm quan trọng của việc học dịch ở giai đoạn đầu

2.Nêu được các yêu cầu của việc học dịch ở giai đoạn nâng cao


	1.Nhận thức được việc học dịch và nghiên cứu dịch thuật đi từ vĩ mô đến vi mô
2. Nhận thức được nguyên tắc, mục đích của việc học tập và nghiên cứu dịch thuật
	Đánh giá, tổng kết được việc học tập và nghiên cứu dịch thuật

	Nội dung 11. 


Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả dịch thuật


	1.Nêu lên được ảnh hưởng của các yếu tố về ngôn ngữ đến kết quả dịch thuật( khả năng hiểu biết về ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích của người dịch)

2.Nêu lên được ảnh hưởng của các yếu tố ngoài ngôn ngữ đến kết quả dịch thuật   (khả năng hiểu biết của người dịch về những nội dung được đề cập đến trong văn bản nguồn như: văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế…)
	Nhận thức được việc dịch thuât  chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố

	Phân tích, đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả dịch thuật



	Nội dung 12.

Ôn tập các nội dung 7, 8, 9, 10, 11


	1. Nêu lên được tầm quan trọng của kỹ năng đọc trong dạy, học ngoại ngữ.

2. Nêu lên được các thao tác rèn luyện khả năng đọc trong học ngoại ngữ
	1.Xác định được các dạng văn bản dịch khác nhau
2. Biết lựa chọn các phương pháp và thủ pháp phù hợp với mỗi loại văn bản dịch
3. Rèn luyện kỹ năng dịch một số loại hình văn bản chủ yếu
	

	Nội dụng 13.

Tổng kết môn học


	Nêu lên được những nội dung chính đã học

	Thực hành dịch
	Tổng hợp, rèn luyện kỹ năng dịch



Chú giải: 


- Bậc 1: Nhớ 


- Bậc 2: Hiểu, áp dụng 


- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá

3.4. Bảng tổng hợp mục tiêu môn học

	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	2
	1
	2
	5

	Nội dung 2
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 3
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 4
	1
	2
	1
	4

	Nội dung 5
	1
	2
	1
	4

	Nội dung 6
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 7
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 8
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 9
	3
	1
	1
	5

	Nội dung 10
	2
	2
	1
	5

	Nội dung 11
	2
	1
	1
	4

	Nội dung 12
	2
	3
	1
	6

	Nội dung 13
	1
	1
	1
	3

	Tổng
	19
	18
	13
	50


4. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)


Môn học Lý thuyết và thực hành dịch giới thiệu cho sinh viên cử nhân người nước ngoài học tại khoa Việt Nam học và tiếng Việt các kiến thức cơ bản về lý thuyết dịch như: khái niệm về dịch thuật, các đặc điểm của dịch thuật, các tiêu chuẩn dịch thuật, phân loại các hình thức dịch thuật, các phương pháp dịch thuật, tác dụng của dịch thuật…Môn học này cũng giúp cho sinh viên luyện tập các kỹ năng dịch thông qua các dạng bài tập dịch ngắn và các hoạt động dịch cụ thể (như: dịch trong trường hợp đi du lịch, mua sắm, dịch trong một buổi hội thảo của lớp, tham dự các hội nghị có phiên dịch và tham gia dịch …).
5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục)

5.1 Nội dung 1. 

Giới thiệu khái quát về môn học:

· Giới thiệu các nội dung chính của môn học
· Tầm quan trọng của môn học

· Những thuận lợi và khó khăn khi học 

· Chuẩn bị kế hoạch học tập theo đề cương của môn học 
5.2 Nội dung 2.
Khái quát về dịch thuật  
· Các định nghĩa khác nhau về khái niệm “dịch thuật”
·  Nhận xét về các định nghĩa đó
5.3 Nội dung 3.

Sơ lược về lịch sử dịch thuật và nghiên cứu dịch thuật

-
Sơ lược về lịch sử dịch thuật 

-
Sơ lược về lịch sử nghiên cứu dịch thuật
5.4 Nội dung 4
Đặc điểm của dịch thuật

· Dịch thuật mang tính trung gian

· Dịch thuật mang tính khách quan

· Dịch thuật mang tính sáng tạo, nghệ thuật

· Dịch thuật mang tính khoa học, tính hệ thống và tính hoàn chỉnh
5.5 Nội dung 5


 Tiêu chuẩn dịch thuật
· Các quan điểm khác nhau về tiêu chuẩn dịch thuật

· Về 3 tiêu chuẩn: tín, đạt, nhã trong dịch thuật
5.6 Nội dung 6


Ôn tập các nội dung2, 3, 4, 5

-
Thảo luận: các vấn đề về khái niệm, đặc điểm, tiêu chuẩn dịch thuật


-
Thực hành dịch
5.7 Nội dung 7

Phân loại dịch thuật
· Dịch ngoại ngữ và dịch nội ngữ ( dựa trên cơ sở nội bộ ngôn ngữ)
· Dịch nói và dịch viết (dựa trên cơ sở phương thức diễn đạt văn bản)

· Dịch văn học và dịch phi văn học ( dựa trên cơ sở các phong cách văn bản)
· Dịch toàn bộ, dịch rút gọn, dịch tóm tắt, biên dịch, phiên dịch (dựa trên cơ sở cách xử lý văn bản của người dịch)

· Dịch đối ứng từng từ, dịch chi tiết và dịch ý (dựa trên cơ sở phương pháp dịch) 

5.8 Nội dung 8


Các phương pháp dịch thuật và các thủ pháp dịch thuật

· Các phương pháp dịch thuật
· Các thủ pháp dịch thuật
5.9 Nội dung 9

Tác dụng của dịch thuật

· Dịch thuật có vai trò quan trọng trong quá trình giao lưu tư tưởng, tăng cường quan hệ hợp tác giữa những người không nói cùng một ngôn ngữ ở các quốc gia khác nhau.

· Dịch thuật có tác dụng to lớn trong việc phát triển và làm phong phú ngôn ngữ của một quốc gia
· Dịch thuật là một phương pháp quan trọng để dạy và học tiếng nước ngoài.

5.10 Nội dung 10

Về việc học tập và nghiên cứu dịch thuật
· Việc học dịch ở giai đoạn đầu

· Việc học dịch ở giai đoạn nâng cao

· Việc học dịch và nghiên cứu dịch thuật đi từ vĩ mô đến vi mô
5.11 Nội dung 11

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả dịch thuật
· Các yếu tố về ngôn ngữ ( khả năng hiểu biết về ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích của người dịch)

· Các yếu tố ngoài ngôn ngữ ( khả năng hiểu biết của người dịch về những nội dung được đề cập đến trong văn bản nguồn như: văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế…)
5.12 Nội dung 12
Ôn tập các nội dung 7, 8, 9, 10, 11

-
Thảo luận: các vấn đề về phân loại dịch thuật, các phương pháp và thủ pháp dịch thuật

-
Thực hành dịch 
5.13 Nội dung 13
Tổng kết môn học

· Tổng kết toàn bộ nội dung môn học

·  Hướng dẫn ôn tập
6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Hồng Cổn, Lược sử về dịch thuật, Tạp chí ngôn ngữ số 8, 2006

2.  Nguyễn Hồng Cổn, Lược sử về dịch thuật học, Tạp chí ngôn ngữ số 11, 2006
6.2. Học liệu tham khảo

4. Hoàng Văn Vân, Nghiên cứu dịch thuật, Nxb Đại học Quốc gia, 2005
5. Thuý Toàn, Văn học dịch và dịch văn học, Nxb Văn học,1996
7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng số

	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học, 

Xác định
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo

 luận
	
	
	

	Tuần 1 (Nội dung 1) 
	2
	1
	1
	
	0
	4

	Tuần 2 (Nội dung 2)
	2
	1
	1
	
	0
	4

	Tuần 3 (Nội dung 3)
	2
	1
	1
	
	0
	4

	Tuần 4 (Nội dung 4)
	2
	1
	1
	
	0
	4

	Tuần 5 (Nội dung 5)
	2
	1
	0
	
	1
	4

	Tuần 6 (Nội dung 5)
	2
	1
	1
	
	0
	4

	Tuần 7 (Nội dung 6)
	2
	2
	0
	
	0
	4

	Tuần 8 (Nội dung 7)
	2
	1
	1
	
	0
	4

	Tuần 9 (Nội dung 7)
	2
	1
	0
	
	1
	4

	Tuần 10 (Nội dung 8)
	2
	1
	1
	
	0
	4

	Tuần 11(Nội dung 9)
	2
	1
	0
	
	1
	4

	Tuần 12 (Nội dung 10)
	2
	1
	1
	
	0
	4

	Tuần 13 (Nội dung 11)
	2
	1
	0
	
	1
	4

	Tuần 14 (Nội dung 12)
	2
	1
	1
	
	0
	4

	Tuần 15 (Ôn tập - Kiểm tra)
	2
	0
	1
	
	1
	4

	Tổng
	30
	15
	10
	
	5
	60


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể.
 Tuần 1 (Nội dung 1): Giới thiệu khái quát về môn học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Giới thiệu các nội dung chính của môn học

2.Tầm quan trọng của môn học

3. Những thuận lợi và khó khăn khi học 

4.Chuẩn bị kế hoạch học tập theo đề cương của môn học 
5. Chia nhóm học tập
	1. Đọc đề cương môn học

2. Chuẩn bị làm kế hoạch học tập môn học

3. Chuẩn bị học liệu

4. Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giảng viên 

5. Ghi chép nhiệm vụ tuần sau
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	
	
	1. Tìm tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị tư liệu cần thiết cho các nội dung trong đề cương
	

	KT-ĐG
	Trên lớp
	Giáo viên kiểm tra đánh giá qua các phần chuẩn bị.
	
	

	Tư vấn
	
	
	1. Gặp giảng viên, trao đổi khi có những vấn đề về chuyên môn

2. Đề xuất những ý kiến về nội dung môn học cho phù hợp hơn với người học
	


Tuần 2 (Nội dung 2): Khái quát về dịch thuật  
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1.Các định nghĩa khác nhau về khái niệm “dịch thuật”

2. Nhận xét về các định nghĩa đó

	Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên.
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	 Thảo luận nhóm về các nội dung đã học ở trên lớp và nội dung của các tài liệu tham khảo
	

	KT-ĐG
	
	Giao bài tập cá nhân/tuần 2
	
	


Tuần 3 (Nội dung 3): Sơ lược về lịch sử dịch thuật và nghiên cứu dịch thuật
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

3 giờ tín chỉ 
	Trên lớp
	1.Sơ lược về lịch sử dịch thuật 
2.Sơ lược về lịch sử nghiên cứu dịch thuật

	1. Làm các bài tập ở nhà

2. Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên

3. Đọc tài liệt tham khảo theo hướng dẫn.
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận 

1 giờ tín chỉ
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	1. Làm bài tập cá nhân/tuần

2. Đọc tài liệu tham khảo
	

	KT-ĐG
	
	1. Thu bài tập cá nhân/tuần 2; 
2.Giao bài tập tuần 3
	Nộp bài tập cá nhân/tuần 2
	


Tuần 4 (Nội dung 4): Đặc điểm của dịch thuật
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

3 giờ tín chỉ


	Trên lớp
	1.Dịch thuật mang tính trung gian

2.Dịch thuật mang tính khách quan

3.Dịch thuật mang tính sáng tạo, nghệ thuật

4.Dịch thuật mang tính khoa học, tính hệ thống và tính hoàn chỉnh
	Đọc tài liệu theo hướng dẫn.


	

	Bài tập
 3 giờ tín chỉ
	
	
	
	

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	Làm bài tập cá nhân/tuần
	

	KT-ĐG
	
	1. Thu bài tập cá nhân/tuần 3; 
2. Giao bài tập cá nhân/tuần 4
	Nộp bài tập cá nhân/tuần 3
	


Tuần 5 (Nội dung 5):   Tiêu chuẩn dịch thuật
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ


	Trên lớp
	Các quan điểm khác nhau về tiêu chuẩn dịch thuật
	Đọc tài liệu theo hướng dẫn
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	1. Làm bài tập cá nhân/tuần

2. Làm bài tập lớn/tháng.
	

	KT-ĐG
	
	1.Thu bài tập cá nhân/tuần 4; 
2.Giao bài tập lớn/tháng
	Nộp bài tập cá nhân/tuần 4
	


Tuần 6 (Nội dung 5): Tiêu chuẩn dịch thuật

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	- Lí thuyết

2 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	Về 3 tiêu chuẩn: tín, đạt, nhã trong dịch thuật
	Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
	

	Bài tập

3 giờ tín chỉ
	
	
	
	

	Thảo luận 

1 giờ tín chỉ
	
	 Thảo luận về các tiêu chuẩn dịch thuật
	3. Đọc tài liệu theo hướng dẫn. 
	

	Tự học, tự nghiên cứu

1 giờ tín chỉ
	Tại thư viện/nhà
	
	Tự chọn dịch 1 văn bản
	

	KT-ĐG
	
	Thu bài tập lớn/tháng;
 2.Giao bài tập cá nhân/tuần 6
	Nộp bài tập lớn/tháng
	


Tuần 7 (Nội dung 6): Ôn tập các nội dung2, 3, 4, 5

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	
	
	

	Bài tập

3 giờ tín chỉ
	
	
	
	

	Thảo luận 

1 giờ tín chỉ


	Trên lớp
	Thảo luận các vấn đề về khái niệm, đặc điểm, tiêu chuẩn dịch thuật
	Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
	

	Tự học, tự nghiên cứu 

1 giờ tín chỉ
	Tại thư viện/nhà
	Thực hành dịch


	 Chuẩn bị một số câu hỏi để hỏi giảng viên.
	

	KT-ĐG
	
	1. Thu bài tập cá nhân/tuần 6; giao bài tập cá nhân/tuần 7

2. Thông báo thời gian, hình thức kiểm tra giữa kỳ
	 Nộp bài tập cá nhân/tuần 6
	


Tuần 8 (Nội dung 7): Phân loại dịch thuật
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ


	Trên lớp
	1..Dịch ngoại ngữ và dịch nội ngữ ( dựa trên cơ sở nội bộ ngôn ngữ)

2.Dịch nói và dịch viết (dựa trên cơ sở phương thức diễn đạt văn bản)

3.Dịch văn học và dịch phi văn học

 ( dựa trên cơ sở các phong cách văn bản)
	Đọc tài liệu theo hướng dẫn


	

	Tự học xác định


	Thảo luận về các loại dịch thuật
	 
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	Chuẩn bị một bài tập dịch tự chọn 


	

	KT-ĐG
	
	1. Thu bài tập cá nhân/tuần 7

2.Kiểm tra giữa kỳ (45 phút)
	Nộp bài tập cá nhân/tuần 7
	


Tuần 9 (Nội dung 7): Phân loại dịch thuật
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ


	Trên lớp
	3.Dịch toàn bộ, dịch rút gọn, dịch tóm tắt, biên dịch, phiên dịch (dựa trên cơ sở cách xử lý văn bản của người dịch)

4..Dịch đối ứng từng từ, dịch chi tiết và dịch ý (dựa trên cơ sở phương pháp dịch) 


	Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
	

	Bài tập

3 giờ tín chỉ
	
	
	
	

	Thảo luận
1 giờ tín chỉ
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu

1 giờ tín chỉ
	Tại thư viện/nhà
	
	
	

	KT-ĐG
	
	Giao bài tập cá nhân/tuần 9

	
	


Tuần 10 (Nội dung 8): Các phương pháp dịch thuật và các thủ pháp dịch thuật

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

3 giờ tín chỉ


	Trên lớp
	1.Các phương pháp dịch thuật

2.Các thủ pháp dịch thuật
	Đọc tài liệu 


	

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ


	
	
	1. Đọc, tóm tắt ý chính tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giảng viên
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	Đọc tài liệu 

 
	

	KT-ĐG
	
	1. Thu bài tập cá nhân/tuần 9

2. Giao bài tập tuần 10
	Nộp bài tập cá nhân/tuần 9
	


Tuần 11 (Nội dung 9): Tác dụng của dịch thuật

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

3 giờ tín chỉ


	Trên lớp
	1.Dịch thuật có vai trò quan trọng trong quá trình giao lưu tư tưởng, tăng cường quan hệ hợp tác giữa những người không nói cùng một ngôn ngữ ở các quốc gia khác nhau.

2.Dịch thuật có tác dụng to lớn trong việc phát triển và làm phong phú ngôn ngữ của một quốc gia

3.Dịch thuật là một phương pháp quan trọng để dạy và học tiếng nước ngoài.


	Đọc tài liệu theo hướng dẫn.


	

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	
	

	KT-ĐG
	
	1.Thu bài tập tuần 10

2.Giao bài tập tuần 11
	Nộp bài tập tuần 10 
	


Tuần 12 (Nội dung 10). Về việc học tập và nghiên cứu dịch thuật

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1.Việc học dịch ở giai đoạn đầu

2.Việc học dịch ở giai đoạn nâng cao

3.Việc học dịch và nghiên cứu dịch thuật đi từ vĩ mô đến vi mô

	Đọc tài liệu theo hướng dẫn. 


	

	Bài tập

3 giờ tín chỉ
	
	
	
	

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	Đọc tài liệu theo hướng dẫn
	

	KT-ĐG
	
	1.Thu bài tuần 11

2.Giao bài tập cá nhân/tuần 12
	Nộp bài tập cá nhân tuần 11
	


Tuần 13 (Nội dung 11): Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả dịch thuật

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1.Các yếu tố về ngôn ngữ ( khả năng hiểu biết về ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích của người dịch)

2.Các yếu tố ngoài ngôn ngữ ( khả năng hiểu biết của người dịch về những nội dung được đề cập đến trong văn bản nguồn như: văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế…)
	Đọc tài liệu theo hướng dẫn


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	
	

	KT-ĐG
	
	1.Thu bài tuần 12

2.Giao bài tập cá nhân/tuần 13
	Nộp bài tập cá nhân tuần 12
	


Tuần 14 (Nội dung 12): Ôn tập các nội dung 7, 8, 9, 10, 11

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	
	Đọc tài liệu theo hướng dẫn
	

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ


	Trên lớp
	Thảo luận: các vấn đề về phân loại dịch thuật, các phương pháp và thủ pháp dịch thuật

	
	

	Tự học, tự nghiên cứu

1 giờ tín chỉ


	Tại thư viện/nhà
	Thực hành dịch 
	Tự chọn dịch 1 văn bản
	

	KT-ĐG
	
	1.Thu bài tập tuần 13

2.Giao bài tập cá nhân/tuần 14
	Nộp bài tập cá nhân tuần 13
	


Tuần 15: Tổng kết môn học

Thảo luận ôn tập, giải đáp thắc mắc

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	
	1.Tổng kết toàn bộ nội dung môn học

2. Hướng dẫn ôn tập
3.Thảo luận về sự cần thiết của môn học Lý thuyết dịch và thực hành dịch
4. Thảo luận, giải đáp các thắc mắc, câu hỏi của sinh viên trong quá trình học tập.

5. Trả bài tập nhóm, bài tập cá nhân/tuần 13

6. Phát phiếu và hướng dẫn sinh viên điền vào mẫu phiếu trưng cầu ý kiến của sinh viên về nội dung môn học và cách thức giảng dạy

	Các nhóm họp, thảo luận và phân công người báo cáo kết quả tài liệu đọc đã được phân công.

2. Theo dõi, bổ sung, góp ý bài trình bày của bạn trên lớp, hoàn chỉnh bài trình bày đó

3. Hỏi, đối thoại, tranh luận.

4. Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi giảng viên, những thắc mắc về nội dung của môn học


	

	Tự học xác định

1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	Đại diện các nhóm sinh viên báo cáo tóm tắt kết quả đọc tài liệu của nhóm mình


	1. Các nhóm thảo luận về kết quả học tập.

2. Các nhóm trao đổi về phương pháp giảng dạy và nội dung giảng dạy của giảng viên,
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	Tự ôn tập, chuẩn bị thi hết môn 
	

	KT-ĐG
	
	Hướng dẫn cách thi hết môn
	
	


8. Chính sách đối với môn học


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.

- Các bài tập phải nộp đúng hạn, có thể làm lại nếu muốn điểm cao hơn

- Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20 % tổng số giờ)

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

9.1. Mục đích và trọng số kiểm tra

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá 

thường xuyên
	Các vấn đề lí thuyết
	Đánh giá khả năng nhớ và phản xạ trí tuệ
	5%

	Bài tập cá nhân
	Một số vấn đề lí thuyết, vận dụng lý thuyết vào thực hành dịch
	Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kĩ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu
	10%

	Bài tập nhóm
	Chủ yếu về thực hành và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kĩ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm.
	10%

	Bài tập lớn
	Kết hợp lí luận và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kĩ năng nghiên cứu độc lập và kĩ năng trình bày 
	10%

	Bài kiểm tra

 giữa kỳ
	Kết hợp lí luận và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá khả năng nhớ và hiểu vấn đề
	15%

	Bài thi hết môn
	Kết hợp lí luận và khả năng ứng dụng
	Đánh giá khả năng hiểu và trình bày vấn đề, khả năng ứng dụng vào thực tế
	50%


9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá

- Bài tập viết cá nhân/tuần

Loại bài tập này thường dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự nghiên cứu của sinh viên về một vấn đề không lớn nhưng trọn vẹn. Các tiêu chí đánh giá các loại bài tập này có thể bao gồm:

+ Về nội dung: 

1) Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lí.

2) Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

3) Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

+ Về hình thức:

1) Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ
2) Trình bày rõ ràng, khoa học

- Loại bài tập nhóm/tháng
Loại bài tập này phải thể hiện được kết quả làm việc theo nhóm và có thể báo cáo theo mẫu sau:
Trường ĐHKHXH&NV

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt 




BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THEO NHÓM

Vấn đề nghiên cứu:……………………………………….
1) Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công.
	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1.
	Nguyễn Văn A
	
	Nhóm trưởng

	2.
	...
	...
	

	3
	....
	....
	


2) Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi họp, có thể có biên bản kèm theo).


3) Tổng hợp kết quả làm việc nhóm.


4) Kiến nghị, đề xuất (nếu có).









Nhóm trưởng









    (Kí tên)
- Loại bài tập lớn
Các tiêu chí chung:
+ Nội dung:

1) Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lí và lôgíc.

2) Có bằng chứng rõ rệt về năng lực tư duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

3) Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, các công nghệ, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

+ Hình thức: Bố cục hợp lí, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp đúng qui cách.

Biểu điểm trên cơ sở đáp án cụ thể
9.3. Lịch thi và kế hoạch  kiểm tra (kể cả thi lại)

- Kiểm tra xem xét thái độ học tập: dự bao nhiêu buổi học, làm tất cả bao nhiêu bài tập, mức độ hoàn thành công việc được giao, đủ số lượng theo yêu cầu của giảng viên.

- Kiểm tra bài tập về nhà thường xuyên.

- Kiểm tra giữa kỳ.

- Kiểm tra kết thúc môn học.

- Chấm thi và nộp lại điểm sau 2 ngày.

- Thi lại sẽ được tiến hành sau khi thi lần thứ nhất 1 tuần.


Duyệt
      Chủ nhiệm Khoa

 Giảng viên

(Thủ trưởng đơn vị đào tạo)    
    (Ký tên)

      (Ký tên)
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